
ĐƠN VỊ .............. 

Mẫu số 03 

TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM ……… 

Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên tổng hợp dự toán của đơn vị sử dụng ngân sách Đơn vị dự 
toán cấp I báo cáo cơ quan Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư cùng cấp​

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30 tháng 5 năm 2014 
của Bộ Tài chính-Bộ Nội vụ) 

Đơn vị tính: triệu đồng 

Số 
TT Các khoản chi 

Thực hiện 
năm 
trước 

Năm hiện hành Dự toán 
năm KH 

So sánh 
DT 

KH/hiện 
hành 

Dự toán Ước TH   

              

A Phần thu:           

1 Tổng số thu từ phí, lệ phí; 
thu khác 

          

  (Chi tiết theo từng khoản 
thu) 

          

2 Số thu được để lại chi           

  (Chi tiết theo từng khoản 
thu) 

          

3 Số thu nộp NSNN           

  (Chi tiết theo từng khoản 
thu) 

          

              

B Phần chi:           

I Chi đầu tư phát triển           

1 Chi đầu tư XDCB           

2 Chi ĐT và hỗ trợ các DN 
theo chế độ 

          

3 Chi dự trữ Nhà nước           

4 Chi đầu tư phát triển khác           



II Chi thường xuyên           

1 Chi quốc phòng, an ninh, 
đặc biệt 

          

2 Chi sự nghiệp kinh tế           

  Trong đó chi tiền lương           

3 Chi SN khoa học, công 
nghệ 

          

  Trong đó chi tiền lương           

4 Chi sự nghiệp giáo dục - 
đào tạo và dạy nghề 

          

  Trong đó chi tiền lương           

5 Chi sự nghiệp y tế           

  Trong đó chi tiền lương           

6 Chi sự nghiệp phát thanh 
truyền hình 

          

  Trong đó chi tiền lương           

7 Chi sự nghiệp văn hóa 
thông tin 

          

  Trong đó chi tiền lương           

8 Chi sự nghiệp thể dục thể 
thao 

          

  Trong đó chi tiền lương           

9 Chi quản lý hành chính           

  - Phần giao thực hiện chế 
độ tự chủ 

          

  Trong đó chi tiền lương           

  - Phần giao nhưng không 
thực hiện chế độ tự chủ 

          

10 Chi trợ giá           

  …           

III Chi chương trình mục 
tiêu quốc gia 

          



              

  

  

Người lập biểu​
(Ký tên) 

, ngày… tháng… năm...​
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ​

(Ký tên đóng dấu) 

 

 

 

Nguồn: Thông tư liên tịch 71/2014/TTLT-BTC-BNV 


